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Tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 02,

 Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2014
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt
1.1. Tiến độ sản xuất vụ xuân 2014
- Lúa xuân: Kế hoạch giao 7.700 ha. diện tích đã làm đất đạt 77% kế hoạch, mạ đã gieo đủ cấy cho 85% diện tích ruộng; diện tích đã cấy 58 ha (Ba Bể, Chợ Mới, Bạch Thông)

- Cây ngô: Thực hiện 716 ha, đạt 9,2 % kế hoạch. (Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn).
- Cây thuốc lá: Thực hiện 940 ha,đạt 82 % kế hoạch. Nhân dân tiếp tục trồng dự kiến kết thúc trong tháng 2.
- Các chỉ tiêu cây trồng khác các địa phương đang bắt đầu gieo trồng. 
1.2. Công tác chuẩn bị giống, vật tư, phân bón:

Tổng số đã nhập vào địa bàn tỉnh 213 tấn giống, gồm: 123 tấn lúa (lúa lai 78 tấn, lúa thuần 45 tấn), 90 tấn ngô lai và 4.000 tấn phân bón các loại. Số giống, vật tư đã cung ứng cho các huyện, thị xã:

- Tổng số giống các loại: 203 tấn (117 tấn giống lúa và 86 tấn giống ngô)

- Phân bón các loại 3.500 tấn.
Công tác cung ứng giống vật tư, phân bón đảm bảo nhu cầu đăng ký của nhân dân phục vụ cho sản xuất vụ xuân 2014.

2. Chăn nuôi - thuỷ sản
2.1. Tổng đàn: Sau dịp tết Nguyên đán do nhu cầu thực phẩm của nhân dân nên tổng đàn vật nuôi giảm. Hiện nay các địa phương đang khôi phục đàn vật nuôi. 

- Thuỷ sản: Do nhiều ao hồ thiếu nước nên hiện nay bà con chủ yếu tiến hành vệ sinh, tu sửa ao nuôi để chuẩn bị thả cá vụ xuân; chăm sóc tốt đàn cá bố mẹ hiện có để chuẩn bị cho vụ sinh sản tới.

2.2. Tiến độ thực hiện để án Phát triển đàn lợn nái Móng Cái: Tại thời điểm báo cáo đàn lợn nái Móng Cái thuần sinh trưởng, phát triển tốt 228 con (lợn nái 220 con, lợn đực 08 con); số lợn con sinh ra 2.093 con; số con bình tuyển đạt tiêu chuẩn và đã cấp cho các hộ dân tham gia 551 con/553 con. 
2.3. Tình hình Thiệt hại đàn gia súc do rét đậm, rét hại: 
Đến ngày 20/02/2014 tổng số Trâu, bò bị chết rét trên địa bàn là 32 con. (Chợ Đồn 10 con, Ba Bể 08 con, Bạch Thông 05 con, Thị xã BK 01 con, Chợ Mới 08 con). Huyện chưa có gia súc bị chết do rét gồm: Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm. 

3. Lâm nghiệp 

3.1.Công tác phát triển rừng
* Chuẩn bị cây giống: Tổng số cây giống đã gieo ươm tại các vườn ươm 22,05 triệu cây/22,08 triệu cây kế hoạch tại 41 vườn ươm (Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh gieo ươm 2,81 triệu cây giống các loại). 
Các loại chủ yếu là cây Mỡ, Keo Tai tượng có xuất xứ từ Úc, Xoan ta, Lát hoa, Quế, Trám, Thông…Hiện nay cây giống Mỡ đã mọc 5 -7 lá; cây Keo, Thông cây cao khoảng 5-7 cm, cây con không có bệnh hại. 

* Công tác chuẩn bị hiện trường trồng rừng

- Tổng diện tích đăng ký trồng rừng 9.536,14 ha/10.000 ha, đạt 95% kế hoạch.
- Tổng diện tích thiết kế trồng rừng tập trung và diện tích đăng ký trồng cây phân tán: 9.476,69 ha/10.000 ha, đạt 95 % kế hoạch, trong đó:

+ Trồng rừng phòng hộ 423,88 ha, đạt 88,5 %  kế hoạch

+ Trồng rừng sản xuất 6.694 ha, đạt 93,6 % kế hoạch

+ Diện tích đăng ký trồng cây phân tán 2.358,86 ha, đạt 99,4 % kế hoạch.

- Tiến độ xử lý thực bì: Hiện nay các ban Quản lý dự án cơ sở đang tiến hành xử lý thực bì, ước tính đến thời điểm báo cáo đã xử lý thực bì được khoảng  65 % diện tích thiết kế. Dự kiến có thể bắt đầu trồng rừng từ đầu tháng 4/2014.

- Tổng số cây đã trồng trong dịp tết tại các địa phương 4.128 cây, chủ yếu là cây lâm nghiệp, cây bóng mát, cây ăn quả.
3.2. Công tác chăm sóc rừng trồng:Tổng diện tích rừng đã trồng đang trong chù kỳ chăm sóc trên địa bàn tỉnh là 28.975,98 ha. Trong đó rừng phòng hộ: 790,16 ha, rừng sản xuất: 28.185,82 ha. 

3.3. Công tác bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng

Trong năm 2013 diện tích giao khoán mới toàn tỉnh  là 20.268 ha số diện tích này vẫn đang trong chu kỳ giao khoán nhưng hiện nay tỉnh chưa bố trí được vốn.
3.4. Công tác quản lý bảo vệ rừng

- Công tác phòng, chống cháy rừng: Trong tháng xảy ra 06 vụ cháy rừng thiệt hại 9,52 ha (rừng tự nhiên 8,0 ha, rừng trồng 1,52 ha).

- Công tác quản lý lâm sản: Tháng 02/2014 lực lượng Kiểm lâm đã lập biên bản xử lý 47 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 41,139 m3 gỗ quy tròn các loại, trong đó 12,56 m3gỗ thuộc nhóm gỗ quý hiếm và tịch thu nhiều tang vật, phương tiện vi phạm. Tổng số tiền phạt trên 736 triệu đồng.
4. Các hoạt động khác
4.1. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

- Đối với cây lâm nghiệp: Hiện nay, sâu ong lứa mới đang giai đoạn nhộng, mật độ nhộng phổ biến 8-10 con/m2 cá biệt có nơi mật độ 80 con/m2.
Trên diện tích 200 ha cây Keo trồng năm 2013 của đơn vị K380 huyện Chợ Đồn bị chết khoảng 90% diện tích (180 ha), cơ quan chuyên môn đang tổ chức kiểm tra hiện trường xác định nguyên nhân chết của số diện tích Keo này.
- Đối với đàn vật nuôi: 
Đối với dịch cúm gia cầm: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không có dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo UBND Tỉnh, Ngành Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Dịch Lở Mồm long móng gia súc (LMLM)
 xảy ra trên địa bàn 02 huyện Pác Nặm, Ba Bể tại 64 hộ gia đình thuộc 10 thôn của 03 xã (Xã Nghiên Loan - Pác Nặm, Xã Thượng Giáo, Đồng Phúc huyện Ba Bể). Tổng số gia súc ốm, mắc bệnh là 147 con gia súc (trâu 85 con, bò 49 con, lợn 13 con).Trong đó số con đã được chữa khỏi 70 con, số con đang điều trị 77 con. UBND tỉnh đã công bố LMLM tại các địa phương trên từ ngày 14/02/2014; cơ quan chuyên môn đang cùng các bộ thú y các địa phương đang tiếp tục theo dõi và thực hiện công tác chống dịch theo quy định; các trạm chốt liên ngành tại các đầu mối giao thông tại vùng có dịch đã thành lập, cấm không vận chuyển gia súc ra – vào vùng có dịch, hướng dẫn nhân dân không bán chạy, giết mổ gia súc ốm chết.
4.2. Công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi

Công tác tiêm phòng định kỳ đợt I đang được Chi cục thú y triển khai thực hiện tại các huyện, thị xã.

4.3. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển

Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc trong tháng thực hiện trong tháng như sau:

+ Kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh: Trâu, bò, ngựa 370 con; lợn, dê 1.148 con.
+ Kiểm soát giết mổ: Trâu, bò 10 con; Lợn, dê 2.411 con; Gia cầm 1.000 con.
4.4. Công tác thuỷ lợi
- Hiện nay, các huyện, thị xã mới chỉ tập trung vào công tác gieo mạ, làm đất nên diện tích hạn dự kiến vẫn theo phương án phòng chống hạn vụ Đông Xuân năm 2013 -2014 là 1.846 ha (diện tích hạn trong công trình 1.186 ha; ngoài công trình 659 ha). Ngành đã chỉ đạo Chi cục Thuỷ lợi, công ty TNHH một thành viên thuỷ nông phối hợp với UBND các huyện, thị xã ban hành các văn bản về phương án chống hạn đảm bảo phù hợp cho từng địa phương, vận động nhân dân huy động máy bơm sẵn có, tận dụng mọi nguồn nước để đưa nước vào ruộng chống hạn cho cây lúa; những diện tích không chủ động nguồn nước nhân dân chủ động chuyển sang trồng một số cây màu như: Ngô, Đậu Tương, Lạc, Rau,….
- Trong tháng, Ngành ban hành Văn bản số 17/Ttr - SNN ngày 17/02/2014 về việc miễn thu thủy lợi phí năm 2014, tổng diện tích miễn thu thủy lợi phí năm 2014 là: 22.266,87 ha, (diện tích lúa nước 19.766 ha, diện tích trồng màu 2.440,36 ha, diện tích thủy sản: 60,49 ha).
4.5. Công tác Khuyến nông khuyến lâm

Chủ động triển khai thực hiện một số mô hình vụ xuân như: Mô hình thử nghiệm giống lúa QR1 với quy mô 1ha tại xã Quang Thuận huyện Bạch Thông; mô hình chống rét và giữ ẩm cây thuốc lá bằng phương pháp che phủ nilon với quy mô 2ha tại xã Thượng Ân huyện Ngân Sơn.

4.6.Chương trình phát triển nông thôn

Tiếp tục triển khai Dự án bố trí dân cư xen ghép năm 2013; phối hợp Hội đồng bồi thường huyện Na Rì tiến hành thống kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hạng mục công trình san nền nhà cho các hộ dân thuộc đối tượng hỗ trợ tại xã Côn Minh; triển khai, thực hiện các chương trình 135, 30a, chương trình xây dựng nông thôn mới, chế biến ngành nghề,… theo kế hoạch giao.

4.7. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm
Ngành đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thuỷ sản, hướng dẫn phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thị xã tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm để có cơ sở cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

4.8. Công tác xây dựng cơ bản của ngành

Thanh quyết toán các dự án hoàn thành; tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2013; lập kế hoạch xây dựng các phương án tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra chất lượng nước; tham mưu cho các chủ đầu tư lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt các công trình, dự án.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2014
1. Sản xuất Nông nghiệp

- Các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương làm đất, cấy lúa trong khung thời vụ quy định, kết thúc trước 15/3; cây ngô trồng xong trước 15/3 đối với đất ruộng và soi bãi, trước 30/4 đối với đất đồi; cây thuốc lá trồng kết thúc trong tháng 2; các cây màu khác trồng kết thúc trong tháng 3.
- Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp đối với những diện tích không cấy được, tập trung mọi nguồn lực cho việc chống hạn để gieo trồng hết diện tích; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn bà con tăng cường các biện pháp chống rét cho cây trồng vật nuôi.
- Cung ứng đủ giống, vật tư, phân bón và vật tư dự phòng đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp. 
- UBND các huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn nông dân lựa chọn diện tích đất thích hợp trồng dong riềng theo kế hoạch được giao phù hợp với năng lực chế biến tại chỗ của các cơ sở trên địa bàn; có kế hoạch, ký hợp đồng với các cơ sở chế biến ký bao tiêu củ dong riềng ngay từ đầu vụ.

2. Lâm nghiệp

- Đẩy nhanh tiến độ thiết kế bổ sung, xử lý thực bì và cuốc hố. Chỉ đạo các vườn ươm chăm sóc, theo dõi phòng trừ sâu bệnh hại cho cây giống đảm bảo đủ phục vụ trồng rừng theo kế hoạch. 

- Hướng dẫn người dân trong việc sử lý dọn thực bì để phòng chống cháy rừng; tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng và chặt phá rừng trên địa bàn.
3. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
- Đối với cây trồng: Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, phát hiện kịp thời các loại dịch bệnh trên cây trồng, theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại phát hiện sớm các ổ dịch sâu, bệnh hại chính để có biện pháp xử lý kịp thời, h​ướng dẫn nông dân cách phòng, trừ đạt hiệu quả. 

- Đối với vật nuôi: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm ra - vào địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch LMLM cho gia súc không để lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng khẩn cấp từ ngày 25/02 đến ngày 24/3/2014 để phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; triển khai kế hoạch tiêm phòng định kỳ đợt I/2014 cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng Dại cho đàn Chó. 

Đối với dịch cúm gia cầm: Phối hợp với Ngành Y tế, Công thương tăng cường kiểm tra trên địa bàn, nếu phát hiện gia cầm hoặc ở người có vi rút cúm gia cầm (H7N9, H5N1) phải báo ngay cho cơ quan chức năng cấp trên giám sát ổ dịch, phòng chống lây bệnh từ động vật sang người và áp dụng các biện pháp phòng chống  dịch theo quy định.
4. Một số nhiệm vụ khác

- Chi cục Thủy lợi hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, xây dựng phương án PCLB - TKCN năm 2014 để báo cáo cấp có thẩm quyền; hướng dẫn các địa phương lập phương án phòng chống lũ quét năm 2014.
- Chi cục Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra và phối kết hợp với UBND các huyện, thị xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình phát triển nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo Nghị quyết 30a của Chính phủ theo quy định đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

- Trung tâm giống cây trồng vật nuôi chuẩn bị hiện trường, vật tư, mắt giống, gốc ghép, kỹ thuật để sản xuất từ 2-3 vạn cây giống Cam, Quýt và 2 vạn cây giống Hồng không hạt Bắc Kạn.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai các công trình mới đảm bảo tiến độ theo cam kết; tham mưu xây dựng kế hoạch và trình duyệt kế hoạch, thẩm định và phê duyệt dự toán các công trình đã triển khai.

- Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, triển khai nhiệm vụ kế hoạch được giao theo tiến độ, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo cơ sở để hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp và việc thực hiện các đề án, dự án.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2014 đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.





                                                                        GIÁM ĐỐC
                                                                                                                 (đã ký và phát hành)
 







                          Hà Đức Tiến                                                                                           
� Số liệu cập nhật đến ngày 20/02/2014


� Số liệu cập nhất đến ngày 19/02/2014
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